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                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 22 tháng 10 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

02:30 Kiên Hưng  1.3/3.0 79 3645 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 Hà Dương 68 1.0/3.0 79 5202 Nil Tổng hợp 4QT Khu neo Nil 

08:30 NVP 18 0.6/2.2 73 2323.36 Nil Tổng hợp Khu neo 1QT Nil 

10:30 Vũ Đình 36 3.6 89 5434 LS 136 Tổng hợp Cầu 8 Cầu 7 Nguyễn Mạnh Thành/Nil 

15:00 Long Sơn 38 2.0/3.5 79 4157 Nil Tổng hợp P0 Cầu 7/8 Nil 

15:30 Minh Hằng 313 5.0/5.0 77 3633 Nil Tổng hợp Bến than Khu neo Nil 

16:00 Minh Hằng 198 5.1 79 3804 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 21.10.2025 

17:00 Tuấn Minh 36 4.0 79 4065 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

17:00 Minh Hằng 313 5.0/5.0 77 3633 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

17:00 Phúc Hải 18 5.4/5.6 94 4998 TD 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Nil 

18:00 Bạch Long 02 3.0/4.0 79 3084 Nil Tổng hợp 1QT Khu neo Nil 

19:00 Chí Thành 69 4.1/4.2 79 3288 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 Nil 

20:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Nil 

21:30 Okimoto  6.5/6.6 110 7000 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

22:00 Châu Thành Ship 27 0.8/2.2 69 1970 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 
Nil 

Rời mạn Thịnh An 888 

23:00 Dht Redwood 20/20 333 314249 Nil LHDNS P0 Khu neo  Pvtran 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thành 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thủy 



 
 
 
 


